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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC (10).
	Bộ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Diên


 
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BCT ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nhằm phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tìm nguyên nhân và kiến nghị xử lý, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật ngành Công Thương nói riêng.
- Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp hoặc những vấn đề mới phát sinh chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh; định kỳ lập và công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật.
- Công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023. Thông qua việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản sẽ giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
2. Yêu cầu
- Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định pháp luật ngành Công Thương hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu kinh doanh và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Công Thương.
- Tập hợp đầy đủ văn bản thuộc đối tượng hệ thống hoá và kết quả rà soát văn bản kỳ 2019-2023 và kịp thời công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Đối tượng, phạm vi kiểm tra
- Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành.
- Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực Công Thương.
2. Đối tượng, phạm vi rà soát
- Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành hoặc chủ trì soạn thảo.
- Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
3. Đối tượng, phạm vi hệ thống hóa
- Các văn bản trong Tập hệ thống hoá của kỳ hệ thống hoá 2014-2018 và các văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 (gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023 nhưng chưa có hiệu lực).
- Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2023 (trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Công tác tự kiểm tra
Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ (hoặc theo yêu cầu, kiến nghị, thông báo của các cơ quan, tổ chức liên quan), Vụ Pháp chế làm đầu mối tổ chức kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo quy định của pháp luật.
Trường hợp văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, Vụ Pháp chế gửi Phiếu kiểm tra văn bản đến đơn vị chủ trì soạn thảo. Trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày kể từ ngày nhận được Phiếu kiểm tra văn bản, đơn vị chủ trì soạn thảo có văn bản trả lời về kết quả kiểm tra để Vụ Pháp chế xem xét, trình Bộ trưởng phương án xử lý.
1.2. Công tác kiểm tra theo thẩm quyền
Hàng tháng, Vụ Pháp chế chủ trì kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành.
Trường hợp phát hiện văn bản có nội dung trái pháp luật, trái thẩm quyền hoặc không còn phù hợp, Vụ Pháp chế kiến nghị Bộ trưởng có văn bản gửi cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành để xử lý.
1.3. Kiểm tra theo yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành khi có yêu cầu của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật
- Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực Công Thương.
- Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và thực hiện rà soát văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao của các đơn vị.
2.2. Những nội dung chính của công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật
- Rà soát các Luật, Pháp lệnh do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;
- Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia;
- Rà soát, xây dựng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành, công bố theo quy định;
- Rà soát để phục vụ đề xuất, sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương;
- Rà soát chuyên đề theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc theo đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan;
- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật;
- Rà soát, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp thuộc trách nhiệm nghiên cứu, xử lý của Bộ Công Thương.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập huấn, trao đổi về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
3. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
3.1. Trách nhiệm hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
- Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản liên quan đến lĩnh vực Công Thương.
- Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và thực hiện hệ thống hóa văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao của các đơn vị.
3.2. Những nội dung chính của công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
- Tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023.
- Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung.
- Sắp xếp các văn bản còn hiệu lực theo các tiêu chí được pháp luật quy định.
- Công bố các danh mục văn bản và tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực.
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai công tác hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập huấn, trao đổi về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; lấy ý kiến kết quả hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 của Bộ Công Thương.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Năm 2023
2. Phân công trách nhiệm
- Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản liên quan đến lĩnh vực Công Thương.
- Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao của các đơn vị.
- Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động liên quan đến công tác kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa theo Kế hoạch này./.

B


?


 CÔNG THƯƠNG


 


-------


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc


 


---------------


 


S


?


: 1


2


/QĐ


-


BCT


 


Hà N


?


i, ngày 05 tháng 01 năm 2023


 


 


 


QUY


?


T Đ


?


NH


 


BAN HÀNH K


?


 HO


?


CH KI


?


M TRA, RÀ SOÁT, H


?


 TH


?


NG HÓA VĂN B


?


N QUY PH


?


M 


PHÁP LU


?


T NĂM 2023 C


?


A B


?


 CÔNG THƯƠNG


 


B


?


 TRƯ


?


NG B


?


 CÔNG THƯƠNG


 


Căn c


?


 Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 96/2022/NĐ


-


CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 c


?


a Chính ph


?


 quy đ


?


nh ch


?


c 


năng, nhi


?


m v


?


, quy


?


n h


?


n và cơ c


?


u t


?


 ch


?


c c


?


a B


?


 Công Thương;


 


Căn c


?


 Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 34/2016/NĐ


-


CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c


?


a Ch


ính ph


?


 quy đ


?


nh chi ti


?


t 


m


?


t s


?


 đi


?


u và bi


?


n pháp thi hành Lu


?


t ban hành văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t; Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 


154/2020/NĐ


-


CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 c


?


a Chính ph


?


 s


?


a đ


?


i, b


?


 sung m


?


t s


?


 đi


?


u c


?


a 


Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 34/2016/NĐ


-


CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c


?


a Chính ph


?


 quy đ


?


nh chi ti


?


t m


?


t s


?


 


đi


?


u và bi


?


n pháp thi hành Lu


?


t Ban hành văn b


?


n quy ph


?


m pháp lu


?


t;


 


Theo đ


?


 ngh


?


 c


?


a V


?


 trư


?


ng V


?


 Pháp ch


?


.


 


QUY


?


T Đ


?


NH:


 


Đi


?


u 1.


 


Ban hành kèm theo Quy


?


t đ


?


nh này “K


?


 ho


?


ch ki


?


m tra, rà soát, h


?


 th


?


ng hóa văn b


?


n 


quy ph


?


m pháp lu


?


t năm 2023 c


?


a B


?


 Công Thương”.


 


Đi


?


u 2.


 


Quy


?


t đ


?


nh này có hi


?


u l


?


c k


?


 t


?


 ngày ký.


 


Đi


?


u 3.


 


Chánh Văn ph


òng B


?


, V


?


 trư


?


ng V


?


 Pháp ch


?


, Th


?


 trư


?


ng các đơn v


?


 thu


?


c B


?


 và các 


cơ quan, t


?


 ch


?


c liên quan ch


?


u trách nhi


?


m thi hành Quy


?


t đ


?


nh này./.


 


 


 


 


Nơi nh


?


n:


 


-


 


Như Đi


?


u 3;


 


-


 


Lãnh 


đ


?


o B


?


;


 


-


 


B


?


 Tư pháp;


 


-


 


Lưu: VT, PC (10).


 


B


?


 TRƯ


?


NG


 


 


 


 


 


Nguy


?


n H


?


ng Diên


 


 


 




B ?  CÔNG THƯƠNG   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc   ---------------  

S ? : 1 2 /QĐ - BCT  Hà N ? i, ngày 05 tháng 01 năm 2023  

    QUY ? T Đ ? NH   BAN HÀNH K ?  HO ? CH KI ? M TRA, RÀ SOÁT, H ?  TH ? NG HÓA VĂN B ? N QUY PH ? M  PHÁP LU ? T NĂM 2023 C ? A B ?  CÔNG THƯƠNG   B ?  TRƯ ? NG B ?  CÔNG THƯƠNG   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  96/2022/NĐ - CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh ch ? c  năng, nhi ? m v ? , quy ? n h ? n và cơ c ? u t ?  ch ? c c ? a B ?  Công Thương;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  34/2016/NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c ? a Ch ính ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t  m ? t s ?  đi ? u và bi ? n pháp thi hành Lu ? t ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t; Ngh ?  đ ? nh s ?   154/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 c ? a Chính ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a  Ngh ?  đ ? nh s ?  34/2016/NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh chi ti ? t m ? t s ?   đi ? u và bi ? n pháp thi hành Lu ? t Ban hành văn b ? n quy ph ? m pháp lu ? t;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a V ?  trư ? ng V ?  Pháp ch ? .   QUY ? T Đ ? NH:   Đi ? u 1.   Ban hành kèm theo Quy ? t đ ? nh này “K ?  ho ? ch ki ? m tra, rà soát, h ?  th ? ng hóa văn b ? n  quy ph ? m pháp lu ? t năm 2023 c ? a B ?  Công Thương”.   Đi ? u 2.   Quy ? t đ ? nh này có hi ? u l ? c k ?  t ?  ngày ký.   Đi ? u 3.   Chánh Văn ph òng B ? , V ?  trư ? ng V ?  Pháp ch ? , Th ?  trư ? ng các đơn v ?  thu ? c B ?  và các  cơ quan, t ?  ch ? c liên quan ch ? u trách nhi ? m thi hành Quy ? t đ ? nh này./.      

  Nơi nh ? n:   -   Như Đi ? u 3;   -   Lãnh  đ ? o B ? ;   -   B ?  Tư pháp;   -   Lưu: VT, PC (10).  B ?  TRƯ ? NG           Nguy ? n H ? ng Diên  

   

